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NHỮNG LÀN ĐIỆU 
DÂN CA 
NỔI TIẾNG 
PHỔ BIẾN 
KHẮP NƠI 


QUANG-PHÁC, ĐÀO-NGỌC-DUNG 
SƯU TẤM, TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU 


LỜI GIỠI THIỆU 


NGHỆ SỸ ƯU TÚ : QUANG-PHÁC 


- Tốt nghiệp Đại học Thanh Nhạc Nhạc-Viên Hi Nội, 
thực tập 3 năm tú Nhậc- Viên Xô-Phi-A (RAn-Gn-RI 969-1972) 
Nghệ sẽ Quang-Phíc đã giìng đây mến thành nhạc dược 37 
năm (trong đó đậy thanh nhạc ở Nhạc-Viên Hi-Nội 3-1 năm). 


“Năm T9Ấ7 chuyên sang đậy thanh-nÌh ác tại trường Cao 
Đăng Sứ Phạm Nhạc Hoa TỪ và đến năm T990 dựoc giáo tiệm 
nhiệm vụ đậy môn dân cá cho trường, 


- Tà người yêu mền món đân ca. suốt 40 năm qua Nahệ 
sỹ đã say sưu nghiên cứu và đã tích luỹ được một số vốn vẻ dân 
cá, Khí đựoc gio nhiệm vụ giang đây đân ca, Nghệ Sỹ đã biên 
somm giáo trình và giảng đậy rất nhiệt tình, rất có rách nhiệm, có 
chất lượng môn học này cho Trường CĐSP Nhạc Hoa TU và các 
trường Sf-Ph:im các địa phương, 


NHẠC SỸ ĐÀO-NGOC-DUNG 


- Nguyên Chủ Nhiệm Khoa Âm-Nhạc: tườngCĐSP Nhạc 

Hoa TƯ. : 

- Hội viên Hội Nhạc-Sẽ ViệtI-Nam. 

- Chủ phiệm đề tài (cấp Bội “Cải bến chương trình Củo 
Đăng Sự Phạm Ẩm Nhạc”, Ðe tài đã được thực nghiệm Lai trường 
CĐSP Nhạc-Hoa TƯ từ năm T990), đã dược bảo vẻ thành công 
năm 1996 đã được bạn hành cho các trường CDSP và các Irương 
VHNT (có Khoa Sự phạm) các địa phương thực hiện, 


- Môn “Học hất đân ca” là một môn học mới trong chương, 
trình cải tiến đó. Môn học đã cùng với chương trình cái tiến được 
thực hiện thành công không những ở trường CĐSP Nhạc-Hoa TỪ 
mà còn hầu như khấp các trường _ CĐSP và các trường VHNT (có 
khoa Sư Phạm) các địa phương. ˆ 


- Môn học có yêu cầu sinh viên phải học và thuộc trên dưới 
30 bài đân ca quen thuộc nồi tiếng đã được phổ biến khấp các miễn 
đất nước. 


Vì vậy NHÀ XUẤT BẢN HÀ-NỘI cho xuất hán tập "DÂN 
CA VIỆT NĂM” này để các Hường lầm tài liệu giảng đây và vĩnh 
viên có sách để học. 


Tập sách gồm hơn 100 bài để các trường lựa chọn đưa vào 
chương trình giảng đậy chớ phù hợp với địa phương mình và cũng 
nhăm để củng cấp các tiết mục ngoại khoá cho giáo viên và sinh 
VIÊn. 


Nghề sỹ tru tú Quang Phác là người yêu thích hát đản cá 
lại trực tiếp giảng đây môn này hơn TÔ năm, đã cùng với nhạc-sỹ 
Đào Ngọc Dung sưu tẩm, tuyển chọn và biển soạn nên tập sách này 
Tuy vày chắc chắn cũng còn nhiều thiếu sót. Mong được sự đóng 
góp ý kiến của các trường bạn , của các giáo viên , của các em sinh 
viên để chíng tôi hoàn thiên tronø nhữn# lần tái bản 
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Lời mới : Hoàng Lân 
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Phóng dịch : 


: To Vũ 
Vừa phải - chặc ° khóc 
-“A-- '=—-: 


Khue nóng lê. 
Núi phía — núi gố to 


Á EU: £EkirEHzrEi 
Cho đi pho láo 
v, này ta đem 


Hơ tứ  U chang cho 


kia mọc cây 


Khuê nóng lẻ — Mai hào tt chang cho 
Ta chặt cây gỗ tô 


Gò. tốt 'đây 
TT 1a : 
-#=T 2% _ ¬ 


& -h-ẽ ..... 
—... 


Sấy tảng pho là lợ seẻn 
đảy ta chặt mau đem đóng 


Sái SƯỚC 


lẻ xừng 
đóng thuyển rất hay Cố gỗ 
ta “_— bày KH vì : 
—“=H- ST =ữ SHJ=— 
nh - “| š c mm N: CI  TNG in 
dừa La — lối øi La - lối ơi 
Đhờng vẽ Đề hi vẽ =— n | lá | 
= CA co ——a, 2 W sa; _ } = ^ vậy 
Ác = = Sảngg rh Zˆ—. -] 
: § CT: m, .—? : 
l-a lối ơi La lối ơi 
Đô hò đô Dô hồ đỗ 
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B/- NHỮNG BÀI DÂN CA 
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 
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HÁT RU 


Tay bưng chén muối đĩa gừnp 

Gừmg cay muối niận xin đừng quên nhau 
Đỏ ai quét sạch lá rừng 

Để tạ khuyên giá gió đừng rưng cây 


Đán ca Bác-Bó 


điện TIEIHđE:£eE== 


Tay bưng chén muối y 


(Đế 4 bi T= 


Ở mấy gìmg 
ố sả, ng 


Dã 
đa sừng ố nấy rằng mẽ cay Gừng cay nuôi 
" rừn? ð niày rang để tà Đé . khuyên 
ti P TH Tớ 
Tản: ... 9° g® 7g — _. . 
ệ*y ZÊ l2 Bến 
màn y ở ömấy đừng xm đừng xin đunề” quên 
gio ý ở ø mấy đừng gió đừng gió đừng rung 
>°-.ƑẺÄMTC h M -- smi 
SE Sa RẾ =ec À R3 PS 
SẼ ki KG SP: CS ÉP 2 sỉ“ - 
nhau ố mấy dạ TÃ hời Xi hời hời hối y vơ 
cây ố mấy ta ru —. = hồi hời hỡi š ơ 
_®-#@—— L- = EEESE si = ị 
_ 7-11... cả .....— S2 HE z— ị 
ò mày lời ru HỒI — ơi hỡi tỉnh ru ở mấy 
ố mãy hời đÌ hờ. ơi hỡi tình ru ớ mã 
Hi 
b 5] BE T 
Ất 27272 m7 /#EHEREE—-I] 
`... 
ru tình ru Đố ai quét 
ru tình ru. 
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Dân ca Phiú-Tho 
he = me f6 rur si 


Hà ràng bà 
\ Sẽ : 
=—. BS: be =ÿ 7 Dh= 
dị là đâu Bà l E2 chõn nôi giây tờ 
== _. ===—='—=- 
hỏng cái duyên ông : PS khổ đời tôiói bà ví 


ES=== = =. 


ơL bà ràng bà rí ơi Chống gì mà chồng bé 


/ rằng bà ởi 


Tí tẹa tèo teo Chân đi cà 
: = . ==¬—: ` — 
m *ƑEÈIEFEBTdIEtiäi 
kheo lúc đi s. cðng lúc khóc phải bồng cái duyên ông 

+1 —-...... 
á* T¬ SE == = s==. 

TTNấ: làm khổ dời tôi đới bà rí ơi bà rằng bà rí 

` ch. -Z——- 


ơi Chồng n mà chồng ngấy ọ 


4® be = =. &<£Á 


Đêm thăi nằm colầm ' AC biếng chẳng lo học 


Sẽ E2 va# 


hành cái đuyên ông đi Emì khổ đời tôi ới bà rí 


=== .=.. 


ơi bà rằng bà rí ơi bà  rí ơi! 
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TRỐNG CƠM 


Khen ai khéo vô nên bông 

Một bảy cón xít lội sông đi tìm 
Thương ai con mắt lim đìm 

Một báày con nhện đi tìm giáng tơ 


Quan họ Bắc Ninh 


Tình bàng có cái trống cơm khen ai khéo 


¬..— 


vỏ ấy mây bông nên bông ấy mấy bông nên bông Một 


bẩy tang tình con sít Một bảy tạng tình con 


4# 


sít ấy mấy lội lội lội sông ấy mấy đi 


_ vài 22257 


tìm cm nhớ thương at Đôi con mắt ấy mấy Tin”: 


—y =w “=—. 
EU 1E cớ 

= - — s ø _“ † BỂ B 

đôi con mát ấy mấy lim dim Một 

_= .. 

H _. =.¬ 
| «— ' 

bãy tang tình con nhện ở Ø_ ấy mấy tin 

H } 

ĐuẾt HE UP ng oi lan cn iiesinamioritninlb VAT 
v5 P.2 E6... c0 3 m 
¬¬ + ốẴS : = = 

lơ chăng t0 ấy mấy đi tìm em nhớ thương 
_8 #Ẻ. — - 5 = "..  . ... 
——— 
Ai duyên nợ khách Tang“ bồng duyên 
.Ệ ` to, _—. 
"`... 
ệ =.=.= = —- 
nợ khách ThnE— va Tình bồng 


LÝ CẤY ĐA 


Ai lên quán đốc,ngồi gốc cây đa 
Thấy cô mặc áo vỏ già nàn non 
Khăn thâm đản dí dội dầu 

Nửa thương bên nọ nửa sâu bên kỉa 


Đân ca Quan họ 


TH 
— Ï ———— 
đốc ngồi 
ý Ậ 
Sa : ¬ 
ây đa 
T52 z—= 


Thấy cô a hú 


ú lý 
ệ cường 12 7147017 010 < 
rượu mặc a áo cố a vVỎ già là tạ 
— T C _ 1... | 
® 8® 5¬ ———~--|—- 
“ah cố nC6 
lý có a nâu non ứ vỏ a già là tà 
TY T— S=“= 2 L 
hộ =§ „“==.--._—-:z-: -| 
5 = K.Z ri ch... 
lý có a nâu non Í í 
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ĐỀM QUA NHỠ BẠN 


Dân 


ca Quan lọ 


» = sẻ ý = =6 c, TH —.. 
°: Pu ^ EM S7 Tri -nmewes7 xi 
= -'- — 1= ke =] : Ta= E: = = =2 
Đêm hôm qua mình tô nhớ bạn lính 
Đêm hôm qua mình cm trỏi dạy lính 
êm hôm qua mình thao thức lính 
hộ s P -ÿP h.: “: cm j 8... gi—+ St mà 
TK ve 
tính a tính “nh tính này ä Có ca tỐI buồn 
tính a tính tình nh nay A có a4 em buồn 
tính a bi tình tính k 4a CÓ a em Dàp 
E=- =.==..=..=== 
Tôi Ư buên về ai là chứ tại tôi 
Em ơ buên về al Ð chứ tai em 
Em Ơ buôn về AI à chứ tài em 
1... 7ẽ.=5. 
l6 lạc 8 — 
£Ệ TL ft itrirrgi 
nghè Tai _ dư giọt đồng hô nó máy 
nphe Tai cm nghe chm nó kêu nó mấy 
nghe Tại cm nghe là con gà nó cẩm 


xÿ ba 


kêu a là kêu thánh thót buôn lại tôi ngâm câu 
kèu a l kêu khác khoải buổôn lại em đánh dân 
canh a là canh nó gáy buồn lại đánh ván cờ 


thơ. để nó lại giảng theo lòng lạt tôi thêm buôn 
chơi ôi phín lại long mất rồi lòng lại em thêm buôn 


tiên thôi nó lại dị nước tiền lòng lại em thêm buôn 

1—† £ T —r! 

: ——__ - #——- mi IP, — x:® xi 

g ) >) s s- == -®| 8 t 1J=eˆ ị 
E Ạ = 

Lòng tôi ở là tôi BÀ. tốt bôí rối a rối về 

Lòng em ơ là em thương nhớ thương nhớ a nhớ vẻ 

Lòng cm ở là em bối rối hối rối a rối vẻ 


aÌ bối rối vẻ nội anh Hai vả CÓ a nổi 
ai thương nhớ về nồi anh Ba Tâm có a sự 
ai bỏi rối về nội anhTư Nông có a_ nỗi 


“.—: ° => - =5 e- =.: si. =#-„3 _e= Ạ 
St. ca = lRẾEz GEN = Ta Sư 


Biết ngỏ ¡ g ơøơ ơ ở bê ở 
Biết ngọ 1 ơ ơ ơ ở hiế ở 
Biết ngỏ 1 ơ Jø dgơ ởơ biết Ữ 
=2 =Z EIE =2 
= anh #83 s2 #Ê 
= ha: NI Vế 
ngỏ ơ ai song ngô cùng ai 
ngõ ợ ai song ngỏ cùng ai 
nạo g AI SOnNE ngỏ cùng al. 
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DỌN QUẦN BẤN HÃNG 


Dọn quán bán hàng 

Để ai giả khách qua dàng vào chơi 
Dù rằng mỗi chón đôi nơi 

Gặp nhau ta kết làm đôi vợ chồng , 


Đán ca Quan họ 


ệ TH SƠ h2 -£ Hs 
Dọn quán y a cùng có a bán hàng 
“na -.s.. mm m=—.==- HD ta emmidEine 
& = >„) _.- Z = "` ..a P-e " 
AC De bo an SH cai tin vi nu 4 an 
có wya ở cùng Dọn quán y a 
_-#—- ^ tin =5 Kế “ ShöU NI SG 
bề , 
cùng cế a bán hàng Đề di là 
-8 ° N= Ta. n—- SN “ “ sa, 
LG: KiisPEiamrei| ti, Ẻ bề min tin Để 
_—_“#— Bề ..: .. c..I ỳ s°s—. “mờ 2` 
An —— 2 — —— SG GEN sø—— - 
AL giả khách y + ở cùng có a qua đàng qua 
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bốn người ơi 


ba 
ch rư bo b2 g ư 
—— 


chốn y a ở cùng rằng mối nơi 


Ụ xe Z CN 2o BE: 


cùng MôI “hóa y a ở cùng Tang môi 


nơi Gặp nhau là nhan ve 


ơi là bà bốn người ƠI. ` 


3ó THỨ CHIM 


Trên rừng 36 thứ chùn. Thứ chnh chèo beo thử chỉ chích choẻ 
Quan họ có người trông trế. Tin tre chế lạt thứ tre bìm nhà. 

Quớứn ho có người trong cà. Thứ ca tim tím thứ cả xanlt HH. 

Quan họ có người trông chanh, Thứ chanh ăn quá thứ chanh gội đâu, 
Quan họ có người rởng đâu. Thứ dịu ăn quả thứ đâu chăn tăm. 
Quan họ có người trồng mứ. Thứ mơ ăn quá thử mơ leo đàn. 


Dán ca Quan họ 


Ủ¬ Trên rừng ba mươi sâu 
NGƯỜI trồng) tre cho tôi biết 
(Người trồng) cà cho tôi biết 

(Người trồniE) chanh cho: lời biết 
(Người trồng) đâu cho lôi biết 


trồng) mở cho_ tôi biết 


chmn tôi là thứ chim Thứ chủ" là chỉm chèo 
ì 


Hư li nà thứ trẻ [Hứ tuc lÀ tv chẻ 
tà !lỂi mà thứ cà Thứ cà là cà Iìm 
chanh !toĩ mà thứ đâu THứ chành là chỉnh ân 
đấu li mà thứ đâu Thứ - dâu là dat an 
dkýy tôi Tà thứ mơ Tnứ TỜ là  mư an 
:—ễềễ>>Ì Ì: 
xì Có in 
. bềo thứ chỉm tôi "thi chọ¿  lrông vẻ 
lạt thứ tre tôi đẻ làm nhà  Trông về 
tín thứ cà là cà xanh xanh Tröng về 
quả thứ chanh tôi đẻ Bội đầu Trôngvẻ 
Thôi thứ dũu là đâu chân 
quả thứ mơ tòi để Tleu 


nơ a nơi quan họ ư người "Trồng (re a này còn 
hơi aä nơi quan họ ư người trông cà a này cọn 
nơi a nơi quan họ ư người trông chanha này còn 
nơi 4 nơi quan họ ư người trông đâu a này còn 


`X-—_ x- 
như ư Người _ 
như w Người trông 
như tư Người trồng 
như tứ Người trồng _ ' 
tin Một nong tầm là năm nòng 


S==_.==.=.ẽ 
kén Một nong kén KŠ chín nến tơ Trông về nơi a nơi tnnn 
==. 


ho ư người Trồng mơ tư này cðñ như tư Người trồng 


TT m...... n= 
== 52} z 


dàn Trên qnanho ư người đồn rằng dưới quan họ ứ người đồn 


+ HH 1H22] 


vụ; Hư rằng hư ràng lahới hư La ơi hư song bơi §n hư 
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GỬI BỨC TH Ư SANG Đân ca Quan họ 


Ngôi rồi em gửi bức thư 

Trong thư nhần nhủ mấy lời sầu riêng 

Đồng tiền ngả ngả nghiêng nghiêng 

Khen ai KHếo ki” trăm chiều nghiêng lại hoàn nghièng 


tHẾ:S=gerrrP 


"Gửi bức thì thư sang ấy mã 
Ngã ngả - thì nghiêng M nghiêng ấy - 
“ .“ ==.. co ' 
á? == ..=.=. 
`. —_—= S7 
ngồi là cm ngồi rồi GặUC 
,„ đồng là đồng  y tiền Ngà 
bơ =1” —“.- _H. B.Ã = : sẽ + sứ . —_ 
== LL =—- —=. =|7 


J 
bức thì thư y sang hư Trong y 
ngd thì nghiêng y nghiêng hư Khên y 
R b m>— -- 3 P ` - S \- : 
IEE iu esuøEs 
` =“. -_ _^<“ = +- Ì = nụ 


thư là” thư songbẻn có nói nhắn nhủ có a mấy 


ÿ AI là ai song bến khéo xếp xếp đặt có a trăm 
H cám . VY nh Ẫ 
Ậ A====. = e===== Sẽ: =.. 


Là _—=—\ + P, -z —— 
lời — ấy mãy mấy lời riêng lại y Sầu 
chiêu ây tràm trăm chiểu nehing lại y  hỏàn 


 lb— E-EEECI Pipcoiie =.. === T =.=— 
-° Tiêm TE —= 8 : l == ki =— Em mà _e =— 
riêng riêng ơi riêng ỡi y 


| | i ấy riênE 
nghiêng. nghiêng Ơi hữt Y ấy nghiểng 


HT 
=- = “ =5. “. SE GHI SG 

hơì riêng em hỡi là sả riêng 
hời nghiềng em hối thời hoàn nghiên 


<< 
<< 
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KẺ BẮC NGƯỜI NAM 


Bây giờ ke Bắc người Nam 

Ngựa Hồ chim biển biết làm sao đây 

Trăm năm chỉ có một ngày 

Đàn cảm ai nỡ đứt giây cho đành 

Lượng trên sao chả thương tình 

Chung tình luống chịu một mình sao đang . 


Đán cá Quan họ 


Ề E: 
“ <7 
Kẻ Bác ¡ ơ ơ ơØ_ người 
có ï ơ ơ ơ mội 
chà 1 ơ ơ ơ thượng 


Nam Quan họ tở lơ dở ở ở : 
ngày Quan họ trở Lơ ơ d ơ ra về 
ơ ơ ơ Ộ 


tình Quanhọ trở 1 Ợ ra về 
^ ị == =: : I.. ^^ hước N =¬ = 
3 TH ng Tin -+—— | "==_=' 
LIÊN ——. “2E e -— Ầ 1 PÐ8 . x8 . xế Ì „a 
= = s T=——- Sen = T IS ————>- "#-g 
Báy giờ kẻ Bắc ¡ Ø Nam nay Ø0 người 
Trầm năm chỉ có | Ø ngày là ở một 
Lượng trên sao chả ¡ ơ tình này ở thương 
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s_=£ 


“==_—z—' =È 

....T?2. — h= ..: 

“—=x“. TC, `» *Z 
Nam ¡ Ngựa Hỗ ai ơi ràng là chỉm 
ngày ¡ Đần cảm ai ơi đần. cầm ai 
tình ¡ Chữ tình ai ơi dầu mà luống 


hs : 


T 
biển ¡ hư hôi hư  ï chúng em wø chúng 
nỡ ¡ hư hỏi hư ¡ chún em a chúng 
chịu ! hư hỏi hư ¡ chúng cm 1 chúng 
„ SA xẾ - HN 
ki» — _= š=PEE : E—E==Z: _=E—-: —] 
: ø— )_—}! ¬ 
- “— h - -® z ` 
"hong Ga dx .. TIE 
em a đầu lòng Vậy cảm lòng và hế ỒI hư 
em a đầu lồng vậy cảm lòng Vậy hư ôi hư 
em a đầu lòng vậy cẩm lòng vậy hư ôi hư 
BE n._-=x 
E)EOS HE A-. k „...®.— E Es - 
j—-=.- ằ =-=. PS ° c  Eng: .*... 
_ ' Ki NI : Xà 2 Sứ 
SP Biết làm là biệt làm rảng sao đây hư ôi 
Dứ(_ giây là dứi giây sao cho đành hư ôi 
Một bờ, là một mình rằng sao đang hư ôI 
s2. 13 
h —ƑZ-:[- 
: SE ====. ] 
—= = . SĂ†4.== 
h là tế ối Chỉ SG, 
hư là hư ôi à SÐn Sao 
hư là hư ỏi hư. 
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RA NGÕ MÃ TRÔNG 


Ngày ngày ra ngõ mà trông 

Bạn không thấy bạn tình khong thấy tình. 
Ngồi rồi xe chì biển kim 

Thêu vào khăn lụa gửi sang cho tình 

Vào rừng xẻ rễ một cây 

Muốn cho đây đấy xum vảy cùng nhau 


Đân cá Quan họ Bắc- Ninh 


= : '® —‡—” ° == _#—— ®- _ = 
— ==*=—=-=-Ê= 
Rau ngõ Ấy mấy trông ra ngõ mà 
Xe SH ố mây kưn lối luôn vào 
Xe kia mấy cây Xé sẻ một 
mg _ -_ 
_#—L-._—_®`- : ' e 
E/== ` #Hm=-g=- 
+ ¬——_—_—” _= 
trông ấy mấy tHây CÓ a ngày Ra 
kim ô, mây ngỒI 1á tôi c 
â ấy mây _ VÀO 1 a rừng Xe 
E BA -< Ta na 
j=.—_... 
-.E== +y-ÿ Km 7U.) ¬ 
ấy mấy trông ra ngõ mà trông 
ổố mã kim. tôi luỏổn vào kim 
ấy mây cây xe Tế một cây 


-42- 


| PP 
F.—=.= . T= h: - =À - 
ệ= E== l SE 
l:rrŸ thời tình chung là không thấy 
Thêu vào tình chung là khăn ¡ 
Muốn cho là đây là đây — với 
Pa h¬—==-. Ï .. ` ị z 1 
R5 gan =: hon TA Z = VÀ Se= 
“bận ý ý a song ý ý a 
lụa ý ý a  SOnE ý ý â 
đáy ý VY A SONE ý v â 
7 T- + bắc =m : - re ¬ E=) ®_—# m— 
¡1 #—=T|.=j#£-:-= E6 
Tình không thấy ố tình là không thây 
Gửi sang cho Ô tỉnh là sang cho 
Cùng nhau xum ð vảy cùng nhau xXxum 
bc == ch ng ho - † “ | PP -] 
=.._: lỆƒ-<=⁄==-=“- 

: >~Ặ „ : = b 
tnh ù này  xang ùÙ này xang xang 
tình ù này ang ù này Xang xang 
vầy  Ù này xang ù này xang xang 

ý“ 
_Mj—_ | —- 1. =.—nNG : R 
b PS. === ẫh, E) . mm) _#— —M—. | }—- 
— +2 == 
xê ú xế phàn xê lu công tình thương Ù 
xẻ Uú xê phần xế lu công tình thương ô 
xê Ú xế Vi xế lu công tình thương Ỗ 
! s se 
KG ==—=======—=. 

T, c6 E== : 
tình là không hr tình” ý y. 
tình là sanp cho tình ý y 
vậy cùng nhau xum vẫy ý Y 
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CON NHỆN GIĂNG MÙNG 


Người về con nhện giãng mùng 

Năm canh luống những lạnh lùng cả năm 
Người về có nhớ tôi chăng 

Ai đem người ngọc thung thăng chốn này 
Người về gửi áo lại đây 

Nhớ thương tôi để dạ này bào quên 

Ra về đến hẹn lại lên 


Đán ca Quan họ 


c== SEIc =.=.m..ˆ 
==—_ 
Người Về để con nhện ở nó mấy 
á" BEEEEERDIEE-E71:7TmEE 
giảng ở mùng. là giãng ở mùng trú, năm 
Chứ nhớ 
+ pin 


canh a lính tình tang là tôi luống chịu 


là đòi ba người 
đem a lính tình tang là đem người 


ngọc ở đôi ba người 
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thương a lính tinh tang là tôi + để ơ đôi ba người 
==“. nh. == 
==— PP E.== ... =: : mì BỀ 
bigSE n6 ra. , 
ơi. dơ hư là ôi hư Đêm năm 
ơ dơợ hư là ôi hư Ai Ì 
ơi ởơ hư là ôi hư Chứ nhớ 


át 2202038. =m 


canh a lính tình tang là tôi luống chịu ở ơ lạn ”” 
đem a lính ủnh tang là đếm người ngọc thung tuệ dạ 
thương ¡+ lính từnh tang là tôi xếp để ở 
Eợ” G18 Euniibibir ———-=sHiBsii0iiisge =—— 
—..=.. SH =E 
—s - °- s—— 
lùng cá năm quan va trở về 
này lÒ ø_ quan họ trở E về 
này bao quên quan họ trớ ra về 
z ¬ : == ““ lãi rc” HE S1, „2 
TU ==_=ẽẽ-. rẽ 
ban có nhớ ơ ơ 
khăn .áo đ ơ 
đến hẹn ơ ơ 
` Š ri 
T nền, —h =Í 
RS==: =-s: 
_—+—- " ®..----... : “.. 
X— - 
là đến chúng tôi chàng quan họ trở ra VỆT—Z 
là người sửi lại đây quan họ trở Ta về 
là đến hẹn lạ lên quan họ trở ta về 


———” có nhớ ơ ơ có nhớ chăng ơ 
khăn áo ơ ơ - khăn áo - đây ở 
đến hẹn ơ ơ đến hẹn ơ 
ĩ __—_—EE E3 __ F Xe 
át E==..ẽ= SES= | 
xi "= 
là đến chúng tôi chăng ¡ n l 
là người gửi lai đây: Ì 1 
là đèn hen lạ lên ï 1 | 


NGỔI TỰA MẠN THUYỀN 


Ngồi rằng ngồi tựa mạn thuyền 
Trăng ïn mật nước càng nhìn càng xình 
Tròng qua sơn thuỷ hữu tình 
Thơ ngâm ngoài Ea rượn bình trong khoang 
Tay em địạịo mấy cưng đàn 
Tiếng tơ tiếng truc tiếng tram thiết tha. 
lui ca KHONE họ Bac-Ninh 


Si rảng là ngôi tựa 1 hơ ở 
(Sơn) ./#an8B là sơn thuy ' hở ở 
(Tay)  ..rảng là lay đạo ¡ hy ở 


hớơ ấy mây mạn ÒI hì hì a 
hợ có - mấy hữu li, Bì a h) 
hơ có mày cung ỎI â a ữ 


thuyến là ngồi tựa có a mạn vn Z2 may đêm 


önh - làsơn thuỷ có a hữu tình ấy mây em là 
đàn làtw dạo có a cung dân ây may đối là 


+ " _— .€ ` . 
đêm hỏm qua Ngôi rằng là ngôi 
em trông qua Sơn rằng là sơn 
đôi tay em Tay răng là La 
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_ Củng TH: DU - m-i 5 -.—— 
cm —.ẽn= PSPEDm SE .. &= Si =.ẽ 
EU nức z ““...h 
Lên Su ` 
tỰA 14 à CÓ mãy mã ối ả aä a mạn 
thuy! sa a có my hưu ði a aA a hữu 
đạo La ả CÓ mẩy cung ôi äa a a â 
=8 7a ¬..=. .. cm: 
mIB: + = FG . lễ ă. Xã : SE Ung F—=— 
mm“... ax __` ` w zZ—- —# ThS — 
thuyện là ngôi tựa có a mạn thuyền Trãng ở 
tình là sơn thuỷ có a hữu An Thơ : 
dàn là tay đạo có a cùng „đàn = lêng 
TT. .8.. “8E 
.ẲỀ' -.: “.. )3.-—T  °®Ồ “ai #8. 2: _s'- L+s: tnc ¬ 
Pt BHỜ HT. 2 ø——- 
in là mm mãt nước ! ở cũng cố AC càng 
ngàm là TP ngoài lái ¡| Ø cũng có a tượu 
tơ b2 tiếng túc 1 ở Cũng, CÓ ä tiếng 


> 


Kì - 


==.=.= 


: Sẻ SP 


là cằng nhìn non nước càng xinh HụP ràng là ối 
bình là rượu bình giải trí trong “khoang Hự ràng là ối 
trầm là tiếng mm Bản „ nản nị thiết tha Hự rằng là ối 
Ti ĐI ễ: KH 
HH ==. >Eáczz-er 
— ="== 
hư Sơn 
ĐỤ z TAY hư — Làm tài trai chơi 
TP BE EEIE: =:.=-=.- E —¬] 
: = = _. #= 
`—⁄⁄ 
chốn I! ở ơ a tôi mã¬ cầu hà 
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NĂM LIỆU BẤY LO 


Những là năm liệu bẩy lo 
Lòng em thương nhớ đành đò sang chơi 
Chàng buông vạt áo em ra 
Để em đi chợ kẻo đà chợ trưa 
Chợ trưa sau sẽ héo đi 
Lấy chỉ nuôi mẹ lấy gì nuôi em . 
Đên ca Đi n: -lọ 


Những là TC "9N L1 


liệu Li D Ì 
œ ¬—--.s 
ï pc: h ã í 
# | 
tr hi 
 = == 
n- : #Tể =“.= ISEENE. TS lên 
¿to E 2 sã == ¬ =. = EE= 
®1š năm liểu bẩy lo ¡lì bi 7 
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ô là em thương 
ö là buông — vạt 
ô là em đi 
ô là trưa rau 

Ô P 


nhớ 
áo 
chợ 
sẽ 
nuôi 


tà 


buông 
đà 

đi 

øì 


đành 


¬ .n= 


a đành đành 
a ra chàng 


` X-⁄ Ế 
đò” sang chơi 
chàng buông vạt áo cm ra 


kéo đà chợ trưa 
Chợ trưa rau sẽ héo đi 
lấy gì nuôi cm 


Ạ BH 
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NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ 


Người về em vẫn khóc thăm 


- 


Đôi bên vạt áo ướt đàm như mưa 


Người về em vẫn tròng theo 


Tròng nước nước chấy trông bèo bèo tròi 


Người về em đặn tái hồi 


Yêu em xin chứ dứng ngôi với ai 


Người ơi người ở đừng vẻ 


Đân ca Gái ho 


Z2 = 
z 


Em. 


= 


TT“. 


- 5Ú - 


_ẮÒ“ =3 ®- XE. sp 
.. ơi người ở đừng vẻ Người 
⁄Z Kkc- 
-_Ð.. ~ Ki : = : Độ rộ ẽ 
` ` lập, Z @ + + -#@- ¬ ® 
ậ Hư. 
- ` ` H Ẩ =——= 
ơi người ở đừng về Người về cm vẫn ì 
_— se) x[i cá =] 
= = 
sø_—_ ..8® 1 3 
Ì có 1 mấy khóc ï thầm 
jm.=- =m 
xa ...x e FC _#— THỊ. % 3 
Đói II bên là” bên song nhự vạt áo mà này 
—— 
2 tr HE si —# 
PP —h#—z'„' xa. =.... 
¬ 5 An sa - : c 
cũng có a ớt đâm ướt dẳñ— như mưa Người 


= t2 EEEE =E— 


PP BE Hi chế: s 
ƠI ngƯỜI Ở  . về Người về em vẫn iu 
————.-—.-..:._— 8... 
4S Z1 hiến _= . cm. 
1 có Í An hệ \ [ theo 


3... _Ñ >.= TEPR2 ion 
Š b sẽ À “Hit 
ái =.... HH 2... ời 
lrỗng ¡ — nước Noe to: chung là như tiBô chây ni n ày 
S0” TS RTETDEEREOIo ND : IEGIEEEEE < 
á= 2 sa Si ==: Si =—_ xi 


cũng cóa trông bèo trông bèo là = =.. Người 


=ƒ—hÀ_h Nai >—R ChiEEbsiiiEriisimimoi..rbees S0 in BI ) 
ác =E xe SỐ ==== He 
ơi người ở đừng về Người vẻ em dạn ì 
mm ÖERB sư ớnn nU maana mail. 
: S.E E7 rzze=7ï0n ni rin= 
Í CÓ ¡Í mấy tái ¡ hỏi 
~ k ——— K by Š—- —=.. 
#-‡————z_— _ .. 
Yêu I cm là em mong an xin chế mà THỊ 
KP = TT .a«s.]| 
==...  — . 
cũng cóa đứng ngồi đứng ngồi với ai Người 


ˆ". mi 
¿SE EETrBUU-I 


ơi người S8ÄHệ: về Người ơi người ở điệc về 


CẤY TRÚC XINH 


Trúc xinh trúc mọc bờ ao 

[Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh 
Trúc xinh trúc mọc bên đình 

Em xinh en đứng một mình cũng xinh 


Dán ca Quan Ho _ Ninh 


Cây trúc _ tang m cày mã 
Cây - trúc xinh tang tình là cây trúc 
Ị Ta PHƯƠNG 
s =: Eê &— Ẹ- 7. ?- ED -ĐINT Z.. tế kiện 
=.=— h ... 
mọc Qua lới HỢ như bờ độc 
mọc Qua lới nọ như bên đình 
 ƒ=—=— ` <<= ¬.~ = 
: —#®—z—- 41 .- —_ 8 - 1 | 
á =.:==.- ¬ 1 
sp “, m— êm Tư S- 
Chị - hai xinh tan tnh là chị hai 
Chị -— hai xinh tang tình là chị hai 
“=“.- . "`... nN 
=7 nhe & NET on ni n 
_..= T = LÊ ĐIP Na Tô TT. kóu TU co IƯNG, 
đứng đứnŠ nơi nào qua lối nhĩ cũng xinh 
đứng đứng một mình qua lới 7 nhí cũng xinh 
.#ˆ...-- à @ — =- | HE =——E— = =ai SỔ | 
TP ị - — 
ệ 6 ng cố [z7] 
Đứng nơi nào qua  lới như cũng xinh. 
Đứng đứng một mình qua - Tới nhí cũng xinh, 


NGƯỜI ĐI ĐẦU 


Đán ca Quan-ho Bác- Ninh 


xe ==.¬"ˆ=: : 


Người ơơ di dâu ấy may ngời ởơ ơ_ di 
Cau gợ thì tre ấy mấy cầu ở oõo thì 
Lê Big #ae #1 ==. . -ej 
` `= =.- —— -# : 
đầu ở à đâu ì g§ —=” vàng Xin ơ tình 
trc  Ơ P lÀ trẻ ¡ ¡ bm khen ai khéo bác ơ ở nh 
——— 
` 1 63. ..... 
Hệ, h Ka "dự "x5 g®8z_- 
_  - = 7N „=' SG 


| uông ứ tính ơ lính tính tang cát lang tạng 
[uống ơ tính œ linh tính tang cát Ling tang 
` £ : = ai 

l 


ằ Nói có a - đèn ì V 
ằ Nói có aä gập ghênh ơ là àYy 


đèn ây đền là mờ  Ràng thì có ới à ai  khêu ấy 
gấp ấy gập là shênh Bằng thì có ơt à aI di Ấy 


đèn ấ' đèn là mờ rạng thcó ơi a em khêu. 
sãp ấy sập là shênh ràng dì có ơi a em di 


XE CHỈ LUỒN KIM 


Ngôi rồi xe chí luôn kim 


May quản nhiều tím gửi ra cho chồng 


Dân ca Quan Họ Bác-Ninh 


áH.T : ca 


Em z 


`§ 


§ » `. 
ố mấy kim bên liớn kim ðmảy 


:EE-EESEE 


kim bên lưiỡn kim Röí _ngBŸ ri Xe 
_. bọ Suối, _ = 

“.—-: 8. =. IE RE. 

=°. SEE SE nh: 


chỉ ð mấy kim bên lun kim 


ô mấy km bên X 


kun quản tình chung nh vuông nhiều tím ý 


= = # Ta HH 


gưi ra chồng S: 


= na _* 


chồng ùà xáng 


xáng tw cái Ì 


1U Xế Kiếp thời cz.ủ 


¬¬+——xg  ® _—®-' - 
¬Z 
nôi sưI ra 
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¬. 
šng cho 


"đ- N# xổ 


chong 


TRÈO LÊN QUÃN DỐC 


Dân ca Quan Họ Bắc-Ninh 


HE 


Trẻo lên quán Dốc ngôi gốc ới a cây 


KỆ: Eci00/011-11141 


răng tôi lý ới a cây đa rằng tôi lới ới a cày 


=ŒErEit 2E 


đa. AI đem ối a tính tang tình rằng 


ly ới a cây đa ràng tôi lới ới a cày đa. 


¬..— 


HOA THƠM BƯỠM LƯỢN 


Quan họ Băc-Ninh 


"đi họa đoá hoa 
Nước trong tôi là này nuóc Ø 


ta là này ơ „xXêu 


nan 

thơm ô anh là con bướm lượn ò 

trong ổ tình là con cả lội ố 

nhau ố tình là người cởi áo Ố 
— . 


tình là con bướm đạo ơi à HH cải đuyền cóa ru 
nh là con cả lần ới a cái th cóa ru 
ủnh là người cởi _n 3 ƠI á átz4luyên cóai rủ 
ng ST Z2— rế 2PSol : IEš 
-`J#.—#.——: m..—. Ta BÀ ) ¬. cac _? nh BÉ. .... "¬#. 
, 1 
Ị Bớ ng TẾ bớcái duyên có aä ru hời 
Bớ ở hối bớcái duyên có ä ru hời 
Bớ ớ hỡi bớcái duyên có &+ ru hời 


lượn 
lới 
cởi 


nó - háy 
căn câu 
_cho nhau 


—— ¬— 
Bướm đạo là bướu i a nó bay 
Cá lạn là cá di -ð — cần sảu 
Nhân - cởi là trao Ø a cho nhàấu 


siÊ6 = 


CỒN DUYÊN 


Còn duyên ngôi góc cây thông 

Hết duyên ngôi gốc cày hồng hái hoa 

Thương nhau sang cửa sang nhà 

Cho thầy mẹ biết để đuộc hoa định ngày 
Còn duyên kẻ đón người đưa 

Hết đuyện đi sớm về trưa mặc lòng 

Tỏi đây rằng văn là không 

Còn có kia chữa có chóng chứa có ai 
Còn đuyện buồn nụ bản họa 

Hết đuyên ngỏi gốc cày đa đợi chờ 

Đừng thấy tôi Hữm bạn mà ngờ 

Tuy rằng lắm bạn tỏi vẫn chờ người ngoan 


Đán cụ Qnan-ho Băc- Ninh 


“Tê 
¬.. 


Còn duyên là duyên ngồi gôc A góc cây thông, Hết 


~ 
_—-—ằ ` anh nh `. TH: "¬.—- 
__-“n '§ S=v HH EIE PP. "¬ 
=F_.-—:¿ ˆ——” .._ — _ — Ề ấu) Số 
ZZ _ — 
dđuyền là đuyến ngồi gốc a pốc cây hong là hồng hái 


_, 
hoa. Có thương nhậu sàng chơi cửa ác chơi nhà. — Cho 
0 . _Z 
AC Sh ÀN F2 
s e ` œœ øœ_- L.- 
thầy là thầy mẹ biết để duốc hoa duốc họa định ngày Tính a 
. sỉ 
. ..9 ...ị 
, 2 kiệt Sề ; e. + : _ : 
tình tính ñnhtĩnh ứnh. AÁ bơi a hư hi hư là hư hợi 
b 
đe) Š = 
á) "... PSG 
e “ “ La 
hư. Còn duyên Hị duyên kẻ đón a đón neười 
-#—--ø.- ®-œL-e--.—5œ-z»|-®—e-8———z]| 
(oi tảng: 2, È = 2 ~ em ,“...- 
n2 KỆ +: F— 
đứa. - liệt duyên là duyên đi sớm a sớm về trưa chứ trưa mắc 
M c6 c3 E2 hờ SinE HE ƯNG ko : ⁄Z 
` aAa  . . NƑA. sả, 
@- ---...ø.}—' : Lš GUïg _“.@- 71. - c7 .. 
7... ' .~ ® s  a- 
lòng. Này người ơi ti đây vấn ¡ phông là là răng 
NÊN M. C2 2¬ 
-(AuT..đ- - -®9-- s.—= Pin. m = _—®. C HỆ : ._—5- La _ 
ÄŠ: v=  ¬- “xuất TT—— -«- -_ #@ L2 - n 
kố Ũ Ũ ` h . 
không cô Ki chưa có a, chỏng tỏi dây chủa có 
— | 
XY lại còn "`... .ẽ e e. 
at, lính a tính tính tình tỉnh tính 2A hơi a hư hơi 


# 
“ 


_ \ : ¬ ” 
P.8 CV ĐI chế UY vất x ó~ x | 
lỦ h1 N UP XCE Nuat =° ~— ' F ~ 
“ + sờ: li. h Zz = 

AT s ". ` _ ` ⁄ _ 
hư là hư hơi hư Còn duyên là đuyên buôn 

¬ —= 

S" Š HN ác °:..# : 
78,5 =..®8.. Nà rẻ °cẪẶ nang. 8...8 - 

sa LÊ An HIẾP uy) đến GỂ độn Tết y>tsệ ke: ự r | 

._... "- ——— TS : s——~ ' 
nụ nụ bán họa. - Hết duyên là duyên ngôi gỌC ä gốc CAV 

= -z 

TS, G _`» - 1 — 

e e- ®g | N- TUẠN! — 


kề GIẾT 200.7 II, 


da chứ daá đợi chờ Đừng thầy tôi lâm bạn chứ rà 


2À bị 2= 

AAz. kó | «`. 
e... — ' 8Ø .., —«. 

IRU TY lãng tu lang là tôi lún bạn những văn 


AC 


-a. 8É À Lạnh 
«øz.‹. .. 
chờ là chờ là chờ người ngoan Tính aũnh tính tình Tính 


2 “. 
e. : - ` 
t"mh Á hơi a hư vội nà là hư hơi hư 


BÉO DẠT MÂY TRÔI 


Đan ca Quan họ Bác-Ninh 
Lời 3 và 3 - Quang Phác và Minh Chủu 


Hèo — đạt mây  tròi chốn xa kối ảnh 
Một mảnh trăng - treo suốt cạnh thâu cm 
Món môi - chỉm bay chốn xa XÔI cm 


ơ em vàn dợi bèo dạt Mây ý ÿ 
ơi trăng đã ngả ngang đầu Thương nhớ ở 
ơi anh ngón đợi môi mòn Thương nhơ ở 


= * ¬ +. ¬.- 
_ _ = HE - IS 


trôi chỉm sa lang tính tình cả lận 
AI Sương rời đêm sáp tàn trắng lÀ 
ai chứm ơi cho nhân một - đôi lên 


Ngàm một tin trông là hai tin đợi ba bốn 
Cảnh trẻ đưa trước gió là mó - la đà anh vẫn 
Người di xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh 
t— = ỚỚ 
` =#—- ...9—- 
bà C? sk 'ø ~=-z£ ch 
tin chờ sao chặng thấy anh 
mòng chờ sao  cháng thấy đâu 
chìm trời sao chang thấy đâu. 
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YÊU NHAU - 
NGẢ NỒN RA NGỒI 


Dân ca Quan-ho Bác- Ninh 


“g- 
Yêu nhau ngà nón có ra ngồi Vẻ 


' bu cỶˆn 3 sẻ 
nhà mẹ cha có hỏi song song để ối a song tình tình ráng 
họt sông songđdẻ ốia song tình tình răng 


=. ST 
Suy sỞ ,.......8,.@.. 27 "= 
ày na Hoi 1 ràng là nón đâu 
Ấy 1 7a Hỏi rằng là nhàn đâu 


-6]- 


La | “ „ bạ | 
Dị : CS)... 


Chị rane 
Chị răng 


Chỉ có hay 
Chị có - hay 


k À La š-) ~.. mm sẽ ` z ` z : 
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SEIE = sae — 

A Lang tang n n tính tang nh. tỉnh tang Giã 
== "`5 ẽ na. +] 

gạo  chây ba quầy à rượng ma. 
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LÝ CÃI MƠN 


Đán ca Naii-Bó 
Lời 2 - Quang phác 


«e ==.==. .= 


Nhờ nhờ al nhờ ai vắng bóng 
Một bài xuân trào đâng xế hát 


==—= 


Tiếng trống xa xa như là kêu điệu chống ta Chốn giang 
Thấm thiết bao la khấp trời đất nược nở hoa Tiếng em 


= S mê = ma... 
+——- h— + h SE Z- † ` = 
ét = = _= - = = DI TEPE GIPEH- SE 
`~⁄ —“ — 
biên người có bét có hay chăng là 
- Cả lì tha thiết thiết tha mãn mà 


ï.. an 


tương tư lý nhận vn Nga Ô Thước qua sông 
Niễn sản xa khắp lắng quê tà Ba hất vang lời 


_===.=== ==.= 


Ngàn ôi thương nào để cho loan phượng dầm SƯỜN. 
ca cho xóm làng quê hương tươi đẹp nở hoa 
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LÝ LÙ LÀ 


Ai về dòng đứa qua truông 
Gió lay bóng sây bỏ buôn cho ai 


Dân ca Nam-Bộ 
tả 


"======....= 
ề dứa mà qua truông 


Ai ' 
nh = “xa. 
K4 S2 —x 1=. +. xe 

Có lay lu là bỏng Thủ Ơi nàng 
3= '==....ẽ=ẽ=- 
ạt xa hg—# . Hi -Ð = ' .— | #—— 

ơI Bỏ buồn ơi năng ơ_ mà cho ai 
cứ b ¬. 
, TT BE, E- 1= 
ệ cha ®g = == bà = T2-E2 D =4 ] 
Xe 
Ầu ơi mà cho a1 


Bỏ buốn ơi 
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LÝ ĐẤT GIỒNG 


Hỡi cô gánh nước đường xa 
Còn bao gánh nữa để qua gánh dùm 
Tủi thân con khử ở lùm 


Cuốc không lo cuốc lo đùm người ta. Dân ca Nam-Bộ 


PA ẽ===— 


Tiền đất giồng mình trồng khoai lang. Trên đất 


sát S===. == TI=E . 


cô sánh nước đường 


TT“ =.= nan 


XIN Dọcih) 


giống Sinh trồng đưa dự ang. 


Con bao bao gánh hữu: để suất qua sánh 
ft 82Emee 
=5 E) TỶ... - - =# 

-Ỳ =_..r : 

J5 Tang tình tang Tà tính tang Tang Tính 


"1 === SE S==_= 
: tình li tình tính tang Tang tính tình là tình tính 
"===_- 
m.a nh k.: Ñ XE T2 
ma ==: 2: ‡E Ỹ=.= tem 
: Đ TnnG: bọn lo sub lo ginŸ lo giểm bo G XI Tang 
==—=_—==-= 


tình tang tính tính tang 


tY CON SÁẢO 


Ai đem con sáo sang sông 
Cho sáo số lông con sáo bay xa 
Ai dem cho so ăn cơn 


Cho sáo rửa mồm con sáo nhanh nhanh 


Aí mưa con sáo trong tranh 


Cho sáo trên cành con sao trên cao 


Dán ca Nam-Bỏ 
mm 


Ị “ , » 
: Em: "=5 =I 
| CC ng É L-Ê -| 
bã " „ t _—_ 
đemcon sáo sang sông AI 
cho con sáoán cơm là) 
muacon sáo trong tranh AI 
— 
†— m F _ -——- 
An SE ` —- ¡TC —_] 
é TgcCGiEGG ...#—:P— +. s“g 7. — 
E) 26 su] ¬ -† E ST CDnec 
đem con sáo sang sông Cho sáo số lông 
cho con Sáo án ` cơm Cho sáo rửa mồm 
mua con sáo trong tranh Cho sáo trên cành 
-_ 0 -+#— . “T—=— 1e 
= La độn — s: | =. 
vá 2>... z#t 


mg sáo SỐ lồng 


Số lông bay xa con sáo xa 


bay 


Cho sáo rửa mềm Rứa mồm cho nhanh con sáo nhành cho 
Cho sáo trên cành Đậu cành cây sao cao sáo 


cao trên 
=) = = = Ê NGG 
—= SE = =mm.ằ“ 1 
: =g Xe XS € —— 
Xa Số lồnabay xa con sáo n bay xa. 
nhanh Rùa mỏm cho nhanh con sáo nhanh cho nhanh 
cao Đậu cành câycao con sáo cao tiên cao. 


2Ì 9% 


CHIM SÃO 


Dán ca Kho-Me Nam-Bo 
Tời Việt : Đăng Nguyên 


== 


=— 


HE gia 


Trong rừng cây xanh sáo đùa 
Trong rừng cây xanh sáo tìm 


__ 


sáo 
trái 


SUỚ ve 


NỘI 


-_® ~_ 


bay Trong rừng cây xanh sáo đùa sao bay 
thơm Trong rừng cày xanh tiếng dùa líu lỗ 


nh 


Ngọt thơm đơn 
Ngọt thơm dom 


SHESI 


boong ơi đàn chỉm vũ bây là la la la 
boong ơi đàn chm vui bảy Ja lì là bì 
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KG Ta Tu Trău 


la 
la 


LÝ QUA CẤU 


Đứm ca Nami-Bộ 
Lòi Mới › Knn Sinh 


—— 
điều cắp sáchvui bên `"fhấy cô nhờ ai có hôm 
B mã hề bai 
-&" = h =—k_ =-. `: _—M?® se. ==] 
mẽ: =H. “ta 
nay Là nhờ Đ ta luôn Vì dân sáng soi dưa 


mì 


1: 


=.=.=. =".==—- 


đường Vượt muôn sian khó quyết tảm vượt qua sống 


. 


PE = 25 ị _=. t: > TS. =¬ 


gió Vững lát chèo con thuyền đi đến vinh qua ang h8Ờời 


“ánh 


đương hóng. 
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LÝ CON SÃO GỖ CÔNG 


Đân ca Nam-Bộ 


Ai. đếm con sáo mà sang sông Lâm cái 


EroieiEiees 


* P=a 
x sIE 1= ta 
ta hổ con sáp ơi nàng ơi Xuân  lú 
: >"—=..= on các Ea SẼ = 
ị ® : _— âh bài 
xuân hỏi ta tú hồi Đôi hường nhan phập 


Pin “sẽ. ==. =7... 
$ 7< 5= Em 
phỏng lá sạn 


Đôi hường nhan phập phống lá gan 
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LY KEO CHAI 

Gió lên rồi căng buồm cho khoái 

Gác chèo lên ta nướng ngô khoai 

Nhậu cho tiêu hết mấy chai 

Bỏ ghe nghiêng ngả không ai chống chèo 
Nhậu cho năm hết tháng qua 


Biển khơi rong ruổi không lo đói nghèo 
Dán cũ Nam-Bộ 


ặ IEẺ) = : — =- ~> À 
lẽ ==.ẽnlEE===ne=rai 
é 1 ~ÿ #ƒ.—#—= =zZ s— 

Gío lên rối căng buồm cho khoái Giác chèo 
chàng SaY mềm say khướt Tối ngày 


$ =—== =-==_-.. 


ta nướng nhỏ khoai (Hò hơ) Nhậu 
vui Với ma men (Hò hơ) Nhậu 


tú 
K= à HE EEIEEEE-E5 === 


cho tiêu hết mấy chai (Khoan hỡi khoản hò) Bỏ ghe mà nghiêng 
cho năm hết tháng qua (Khoan hỡi khoan hò) Biển khơi mà rong 


ệ 5=. = —— == => 


ngửa (Khoan hỡi khoan hò) không ai chống chèo (Ø 
tuổi (Khoan hỡi khoan hò) không lo đói nghèo Nà, 


= can trang 
$ =E St: ? 7] 


hà ớ hò là hồ ở) Bớ anh 
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LÝ QUA KẾU 


Đán ca Nam-Bộ 


Ấ1 v2 2sa Sa 


Kêu cái mà qua kêu Kêu cái mà quạ kêu Địa 
LÊ :z3Bm 0E SE HH. BE. ==== 
á =a — Z- % 
=“=.= = : 
kêu nam dáo đáo nữ phòng Người 
ó s E =: z + _= mở: = E = # 
_ Sở ——~ „ 
đưng khác họ chăng nọ thời kia Nay 
=E: b 
==_=.== -====_..=: 
Kộ z s.? z 3 7 _. 
về mai ở Ban ngày thời mắc cỡ tối 
TU ng  mE== TS = EPP-ICIEE KGiBEBII ì ° - 
—T HD Ruợnb  Egmise:>—LxiEcoii: Lửi|BàI EORLIEDN ESEEELEEL 
ệ = . > —® ? ===== =. . E = 


ở quên về Rảng a ý a ta về lòng thương nhớ 


H==i====.=.==—= 


thuơng Rằng a ý a ta về lòng thương nhớ thương 
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RU CON 


Gíó mùa thu mẹ ru con ngủ 
Năm canh chảy thức đủ vừa năm 


Đán ca Nam-bỏ 


ụ — 
_-‡ = ——=== 
Gío mùa thu mẹ ru mà con 
_ _Z2— C _—=ẽ _ c—.—- 
IS. xH2z—= = 
===..=. 
ngủ Năm ờ canh chảy là 
-J‡—k-£=—z = 
===::—===... 
năm ờ canh  chầy thức đủ vừa 
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chàng chàng 
=> T5 
=== “==- 
ớỚI Em Ũ 
= iseãi biếi TƯ 
====.  ==ninmE, 
em nhớ tới chàng Hãy nín nín di 
=—-..x= ~ —¬¬" z= 
===-=_.. .. =.. 
SE 
con hãy ngủ ngủ đi con con 
—....... 
== ` Lủ cÝ=.=.=== 
P=== — ˆ— 
hời mà con hỡi con hỡi con 
» # —” 
EE====== 
xẻ H hi Ki. = ko 
hời con hỡi con HỖ hồi — con. 


LŸ DĨA BÃNH BÖ 
Hai tay bưng dĩa bánh bò 


Dấu cha đấu mẹ cho trò đi thi 


Đán ca Nam Bó 


ki@i-}°2 “t4T°T SEEEI 


bưng địa y y bánh bò. Dău 


ha đấu mẹ chàn đi khe né tối trời sợ tế lén đem cho 


= ErEErszrz== 


thì vy y trò tổn tính tang = là trò là 
| II | 
_V-iP——_" “=k. = 
á =7 = 1E=—— 
trò đi th y vy y Vy Y Hai Y 
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LÝ CÂY BÕNG: 


Bóng xanh bông trắng bóng vàng 
Bông lẻ bông tựu đố nàng mấy bỏng. 


Dân củ Nam Bộ 


KS= 


PC =š =.. 
= 1= TỢP —= bẼ 3á at | 


Bồng xanh bông ' trắng rồi lại bòng 


= 


\ 


"=“—===.._ nh “sa. `x 
ch HH Lai 


ang ở rường ơi Bông lê cho bàng bông lựu ở Tường 


SH ng Hy zZ 


đố ý a4 đố nàng Nn: vỗ = Diệc: 


Sa S== + _=. 


đố v a đố bông : Lên )ấy 
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: : == S==.ẽ: An ng uố= 
+ S SẼ Sc —g- I== ° K S5 HA C == 


~ ^ Nhec 
Bỏng bông. 


LÝ CHIỀU CHIỀU 


Chiều chiều ra đứng lâu tây 
Thấy có gánh nước tưới cày ngô đồng 
Af xui thương nhớ trong lòng 


Đán ca Nam-Bó 


Chiều chiều ra đứng 


me... 


tay - Tây tế tây Thấy cỏ tang nh gánh nước tưới 


E==r===. 


7` 
cay lưới cây ngô đồng XIH ai Xui trong lòng trong 


Si): 
1 | 
`HM, 
\hÙ) 
"_Y› 

lãi 

(T7 

II 


`—⁄ 
lỗng tôi thương thương cô tưới cây ngõ đồng . 
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LÝ ĐƯƠNG ĐỆM 


Ngó lên trên chợ Tổng Châu 
Thấy cô đương đệm trên đầu vắt phim. 


Đán ca Nam-Bộ 


.==—._... 


Ngó lên trên chợ Châu mà Tổng 


=—= ==-==-.. 


Châu Thây cô cô mà đương đệm trên đầu chim cái vát 


==-.= cm 


ghim Thấy cô cỏ mà đương đệm trên đầu ghim cái vất ghim. 


tó0 


LÝ CON SÁO 


Ai đem chim sáo sang sòng 
Để cho chim sáo số lồng bay xa 


Dán ca Nam-Bộ 


====.. rẽ 


AL ái đem ai đem bằng c? 
Cho cho nên cho nên bằng chim 


sáo ưng ưng Ưng ưng ưng Sang sang sang 
sáo 18 ưng ưng ưng ưng SỐ SỐ SỐ 


= : =R : + ¬+ 

= » Ạ =“_= == chu 
sang sang sống ai đem chm sáo sáng sông — Tình 
số số lồng chonên chm saó số lồng. Tình 


£ = 1= ESE=== : 


lnc sang sống tưng ưng ưng ưng ưng mz ưng lình 
bằng mã Xa Ưng ưng Img ưng ưng ưng ưng Tình 


b, m Si: = - ` 1 
ST =E- cái .&: =.=: | 
—=—.....ố... 
bằng sang sông ưng mg ưng ưngưng mg ưng 
bảng bay Xa Ung ưng ưng ưng Ưng ưng ưng. 
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BẮC KIM THANG 


Đán ca Nam-Bộ 
Lởi mới (2.3) : Việt Anh 


= E22 


EE==esS== 


=== 


M kim 
(Có con) 


..chim là chim 
(Đứng bên)... 


thang cà lang bí Yợ Cột bến 
chích choè Trưa nắng 


sông màtrông chú cò Chân bước 


-+ BC: @ SE1b = " † | 
ệ =_ KESKEE===tb 
kèo _ kèo bên cột Chú bán dầu qua cẩu mà 
hè mà di đến trường ấ thấy mà. khéns chịu đội 
đồ  cồ ta đi mò ớ cái gì an liếển vôi 
‡- — — = ¬ 
—rh #£#E£#. ==.=: 
Ệ == 
té Chú bán jm ở lại làm chỉ: Con là 
mũ Tối đến mới về nhà năm rên Oi ôi 
vã Uống nước lã rổi lại quả xanh An tham 
“—=—---= 
$„=*ưtư ca RE 


le đánh trống thối 
đau đến nhức cả 
nên tối đến về 


bịp thối lò tÍ 
liên suốt 
hứ suốt 


kèn Conbìm 
đầu Chích choè ta cảm 
nhà Đau bụng rên hừ 


= 


te tÒ tế 
ba ngày đếm 
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ba ngày đếm 


LÝ NGỰA Ô 


Ngưa ô anh thắng kiệu vàng 
Anh tra khớp bạc dưa nàng về dinh 


Đán ca Nam-Rộ 


+ y— O2 =r=r c= 

== & PT SE = =. 

_x 
Khốp con ngựa ngựa ô 

== ...=. .=. —— 

L2 : == kụ -ø —“ .. =7 Z- = = — 
Khốp con ngựa ngựa ó Ngựa ô anh 

$— mm. 

ộ +=£ : IHE 3) se: SE) _ = ĐI, J 
thắng anh thăng tiếu vàng ư tư ư ư 

# —L : N Ác, > : : 

-# Ệ —h + GESEEDS4 nh ) 
= mn B : -s—®. Em : : 
$ = - = SING l -=° ¬ .® mi | 

ư Anh tra khớp bạc lục lạc đồng 


‡ 


==.== 


_= ) 


s.. 
'g: 


SE: -$ T “ 


đen búp sen lá đặm giây cương anh nhuộm 
Ệ - hš s — : še đÍ| 
=“=. ..... 

thắm cán roi anh bịt đồng thoà a a Là 


LẺ 


=—=— --... 


LR 
£= 
ĐSS 
‡= 
= 
£ 


anh ứ anh dưa nàng anh đưa năng 
= = ò ' : ậ = ° 
=  .—-_-... 
anh đưa nàng về “dinh ứ a Là 
=8 ——TZ——kEEkKE— 8 nT 
———— =h IS. s =: 
anh đưa nàng anh đưa nàng 
k= = —-- : 
anh đưa cà Tế .= dinh ý Vy 


LÝ BA TRI 


Đân ca Nano 


Thương 


nhớ nhớ mãi khỏng xong, chàne 


tối thương nhớ. 


|—- 


s == 


rả biến Hắc 


chỉ có thấy 


người sao chẳng có thấy anh sao 


SE. 


ngươì sao chẳng có thấy anh. 


GIỬI ANH MỘT KHÚC DÂN CA 


Dán ca Nam-Bộ 
Lời mới - Dán lhuyền 


Thám thiết 


.====.=.=.= 


Non nước vui thanh bình Em hát cầu tâm tình 
Xanh đến vui muôn nhà — Khi búp xuân nön nà 


Em=== —.= 


Gửi lời thấm anh Nhìn trời trong xanh 
Vừa độ đơm hoa Một điệu dân ca 


1Ô .Ốẻ o5 § Ô@ + 
Chim én bay từng đần mang theo cả tiếng em chán thành 
Ilương lúa xuân quyến rũ anh "chiến sỹ cũng vui chan hoà 


I=_ J... ¬=- 


Trong nắng xuân yên lành dệt thêu bức tranh rừng xunh Trời 
Như sống nơi quê nhà đệt thêubức tranh đây hoa Tình 


E=-= —-= 


===. #— # g—z- 


xuân bướm bay tao cành đọi thêu bức tranh biển xanh. 
ta sáng như trăng ngà nụ xuân kết hương gẩn xa. 
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ĐIỆU LÓT 


Dân ca Khơ-Mcỹ Nam-Bó 
Lời phỏng dịch : Thanh-Hà 


-Ð-‡o- - Hi ÝG, = ¬- =>. 
ệ Nề li Bí | ? = “5 B — —. 
Sấm sét ệ 


ây san boong ơi chran rau cach khơ 
xô đi về phía hà, kia con người 


=_. ẽ...=esn 

“can 
nu Cơ lơn ơi ây san boong ơi chran rau s. khở ni Mân 

này Sấm sét ơi xô đi về '"phìa tây kia con người này. Khòng 


gióc niệc boong tê sờ op cộm púi a 
lấy được *đâu — sao 


D đê -éch thơ ngây, Đơ 
ghét cát giông ăn chơi ngủ ngày Đơ 
—— _ 
_—® 


“=1 
- y-Ì =. 5 + SE P=l _= c -Ì ø.-.- d 
la a đơ là rờ má dơ . la ma đờ pì 
la s ẽ dơ la tơ ma đơ la ma đờ pì. 
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NỤC LỤC 


NHỮNG Bãi DâN Cá VÙNG HúI PHÍđ Bắc 


1/- Mùa Xuân vẻ "Trang 7 
2/- Quẻ hương tươi đẹp § 
3/- Mật trời mọc 9 
4/- Iloa đào bèn suơi LÔ 
5/-Soi bóng bên hỗ 11 
6/- Xuân vẻ 12 
7/- Dùng chán 13 
§/- Nhớ em yếu 14 


NHỮNG Bài DâN Cñ ĐỒNG BằNG Bắc BỘ 


18/- Hát ru 

19/- Bà rằng bà rí 

20/- Trống cơm 

21/- Lý cây đà 

22Z Đem qua nhớ bạn 
23/- Dọn quán bán hàng 
24/- 36 thứ chùm 

25/- Gửi bức thự sang 
26/- Kẻ Bắc người Nam 
27/- Ra ngõ mà trông 
28/- Con nhền elane rnùng 


- 168- 


9/- Ngày mùa vụi 
[0/- Inh I.ả ơi 
11/- Xoè hoa 
12/- Gà gáy 
13/- Mưa rơi 
14/- Ðu du điểng điệng 
15/- Trầm ơi 
16/- Múu sạp (Cây trv) 
{7/- Khué nöng lè 


29/- Nsöi tựa mạn thuyền 

30/- Năm liệu bảy lo 

3l/- Người ở đừng vẻ 

32/- Cày trúc xinh 

33/- Người đi dâu 

34/- Xe chỉ luôn Kừn 

35/- Trèo lên Quán Dốc 

36/- Hoa thơm bướn lượn 

37/- Còn duyên 

38/- HBèo đạ† máy trôi 

39/- Yêu nhau ngà nón 
ra ngồi 


46 
48 
30 
52 

33 

54 

5 
56 
37 

6Ö 


61 


40/- Trèo lên trái núi 
Thiên thai 

41/- Lũng liêng 

42/- Qua cầu gió bay 

43/- Thơá nỗi nhớ mong 

44/- Con gà rừng 

45/- Hè mỗi 

4ó/- Cò là 

47/- Lới lơ 

48/- Cách cú 

49/- Hò qua sông hái củi 

50/- Trấn thủ lưu đền 

517- Đèn cù 


52/- Liên khúc chèo 82 
33/- Trống quân 85 
34/- Cái cong R7 


Š5/- Chầu vãn-Nhịp mội 88 
56/- Châu văn-Chèo dò 90 
57/- Châu vãn-Điệu dọc — 92 
58/- Chầu vân-Xá nam 94 
59/- Trúc trúc mai mai 96 
60/- Đò dưa : 9§ 


NHŨNG Bài DâN Cá TRUNG BỘ 


61/- Nhố mạ 

62/- Đi cấy 

63/- Hò xuôi theo lần văn 
64/-Víđậm . 

65/- Ví phường vải 

66/- Ví đò đưa (Câu hỏi) 
67/- Ví đò đưa (Câu đáp) 
68/- Lý tang tít 

69- Hồ hụi 

70/- Xấm Huế 

71/- Bình bán 

72/- Hồ Quảng 


IÔI 
102 
103 

105 
106 
107 
I08 
109 

II 
113 
115 
117 


73/- Kim tiền LI8 
74/- Lí Hành vân 120 
75/- Lưu Thuỷ 122 
76/- Xuân Phong-Long Hồ 124 
77/- Lý tiểu khúc 125 
78/- Lý hoài xưản 126 
79/- Lý ngựa ò : 127 
§0/- Lý Hoài nam 128 
81/- Lý thiên thai I29 
82/- Lý thương nhau 130 
83/- Hồ Ba lý 131 


- l69- 


NHỮNG Bäãi DâN C8 TâY NGUYÊN 


§4/- Bóng em 
$5/- Bạn ơi lắng nghe 
ä6/- Mùa gặt 


87/- Hát hoa bên rừng 


135 
136 
137 


138 


88/- Đi cắt lúa 

89/- Ru em (Loong ô) 
90/- Sáng trong buôn 
917/- Ru cm ngủ 


NHỮNG Bải DÂN Cf NgM BỘ 


92/- Lý con cua 
93/- Lý cái mơn 
94/- Lý lu là 

95/- Lý đất giồng 
96/- I.ý con sáo 
97/- Chim sáo 
98/- Lý qua cầu 


99/- Lý con sáo gò công 


106/- Lý kéo chài 
101/- Lý qua kêu 


- 176- 


145 
146 
14? 
148 
149 
150 
IẤI 
152 
153 
144 


102/- Ru con 
103/- Lý đĩa bánh bò 
104/- Lý cây bông 
105/- Lý chiều chiếu 
106/- Lý đương đệm 
IÕ7/- [ý con sáo 
t08/- Bác kim thang 
109/- Lý ngựa ô 
110/- Lý Ba Trị 
[[1/- Gửi anh một 
khúc dân ca 
112/- Điêu lót 


155 
156 
I58 
IŠ9 
160 

16] 
102 
163 

I65 


I66 
167 


Đàn ca Việt am 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2001 
Chịu trách nhiệm xuất bản : Nguyễn Khác Oánh 
Chịu trách nhiệm nệi dụng : Đỗ Ninh 
Biên lập : Đào Ngọc Dung 

Ké nhạc vi tính : Phạm Ngọc Huệ 

Sửa bóng: Quang Phác 

ma: Trần Tiểu Lâm 


Ín 1000 cuốn 
Khế : 14.5 - 20,5 cm 
Tại Xí nghiệp in Thuỷ Lợi 
Giấy phép xuất bản số : 4! N / L527 ngày 6-11-2001 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 11-2001 


Giá: 15.000 đ 


